
= Số = Chữ

1 510200190 Phạm Quốc Đạt 01/10/2002 CD20DH

2 510200189 Nguyễn Phạm Hữu Dương 30/04/2002 CD20DH

3 507200183 Trần Nhựt Duy 19/04/2002 CD20QT

4 501200154 Lê Thị Mỹ Duyên 07/04/2002 CD20LW

5 501200156 Lê Thị Hải 11/05/2002 CD20LW

6 501200186 Nguyễn Trung Hiếu 05/11/2002 CD20LW

7 501200182 Nguyễn Minh Huy 28/06/2002 CD20LW

8 501200169 Lưu Trần Gia Huy 14/08/2002 CD20LW

9 501200163 Võ Quốc Huy 08/11/2002 CD20LW

10 510200162 Trương Phạm Duy Khang 31/07/2002 CD20DH

11 501200172 Nguyễn Anh Khoa 21/07/2001 CD20LW

12 501200192 Trần Thị Lài 02/03/2001 CD20LW

13 507200171 Phạm Thị Mỹ Linh 02/03/1999 CD20QT

14 501200165 Trần Hòa Lưu 03/01/2002 CD20LW

15 501200158 Cao Đức Mẩn 14/05/2002 CD20LW

16 510200166 Bành Kiến Minh 14/10/2000 CD20DH

17 501200191 Nguyễn Thị Ngân 25/04/1999 CD20LW

18 507200159 Phạm Thị Ngọc Nhi 02/11/2002 CD20QT

19 508200152 Trịnh Thị Tuyết Nhung 05/01/2002 CD20KT

20 507200160 Nguyễn Thị Kiều Oanh 18/08/2002 CD20QT

21 501200167 Lê Thanh Phú 17/05/2002 CD20LW

22 510200170 Nguyễn Phan Hải Quân 16/09/2002 CD20DH

23 510200193 Nguyễn Võ Duy Thái 10/01/2001 CD20DH

24 510200188 Phạm Quốc Thái 21/11/2002 CD20DH

25 501200176 Hứa Bách Thành 29/10/2002 CD20LW

26 507200174 Nguyễn Hoàn Thiện 12/12/2000 CD20QT

27 501200168 Nguyễn Thanh Trà 19/01/2002 CD20LW

28 506200164 Nguyễn Thanh Trường 04/06/2001 CD20CM

29 501200157 Nguyễn Duy Nhật Trường 30/03/2002 CD20LW

30 507200175 Phạm Mạnh Trường 18/09/2002 CD20QT

31 501200187 Đinh Anh Tú 19/06/2002 CD20LW

32 508200184 Bùi Thị Mỹ Tường 20/05/2002 CD20KT

33 507200161 Nguyễn Thị Bích Tuyền 14/04/2002 CD20QT

34 510200153 Đặng Hoàng Việt 01/05/2002 CD20DH

35 507200173 Nguyễn Thanh Vy 25/06/1999 CD20QT
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KÍ TÊN
ĐIỂM GHI 

CHÚ

Lớp học phần: AVDV_K20.Đ3.Nhom5 Thời gian: .......phút

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phòng thi:…..........

STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP
SỐ

TỜ

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI ANH VĂN ĐẦU VÀO 

KHÓA 20 ĐỢT 3

Học phần:        Anh văn đầu vào Ngày thi: ...............
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TRUNG TÂM NN-TH PHÒNG ĐÀO TẠO

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm .... Ngày ... tháng .... năm ....

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Tổng số sinh viên : 

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............


